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CoinGecko tròn 10 tuổi! Wow, thật là một hành trình dài và siêu thực, nhưng chúng ta đang ở đây. Mười năm trước, khi chúng tôi thành lập CoinGecko , khi ngành công nghiệp tiền 
điện tử vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. DeFi , NFT, DAO và Ethereum vẫn chưa thành hiện thực; khái niệm của họ chỉ được mô tả trong whitepaper. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã 
phát triển đáng kể kể từ đó và thật là một chuyến đi thú vị khi chứng kiến tất cả sự tăng trưởng đã diễn ra!

Chúng tôi đã bắt đầu CoinGecko như một trang web cung cấp “Tổng quan 360 độ về tiền điện tử” để cho phép người dùng có cái nhìn xa hơn về giá cả, khối lượng giao dịch và vốn 
hóa thị trường. Chúng tôi ra mắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2014 với một thông báo đơn giản trên Bitcointalk . Nhìn lại 10 năm qua, CoinGecko đã vượt qua và phát triển thịnh vượng 
qua hai đợt halving Bitcoin , cuộc chiến kích thước khối Bitcoin, vụ hack DAO của Ethereum, sự bùng nổ và phá sản của ICO, sự xuất hiện của DeFi , NFT và Solana cũng như các vụ 
lừa đảo vào năm 2021 (Terra/Luna , 3AC, FTX).

Khi chúng tôi bắt đầu, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử chỉ là 7 tỷ USD; đến cuối Quý 1 năm 2024, nó hiện ở mức 2,8 nghìn tỷ USD. Chúng tôi đã ra mắt CoinGecko chỉ với 20 loại 
tiền điện tử; hiện tại chúng tôi theo dõi hơn 13.000 đồng tiền trên hơn 1.000 sàn giao dịch. Trên GeckoTerminal , chúng tôi theo dõi 2,4 triệu mã thông báo trên hơn 1.000 DEX trên 
140 mạng blockchain. Thị trường tiền điện tử đã phát triển rất nhiều và chúng tôi dự đoán sự tăng trưởng này sẽ còn mạnh mẽ hơn trong những năm tới khi công nghệ chuỗi khối 
mở rộng vai trò của nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Khi CoinGecko phát triển, nhóm của chúng tôi cũng vậy. Ban đầu là một dự án đam mê bán thời gian với một số nhà thầu tự do bán thời gian, hiện tại chúng tôi có ~70 đồng nghiệp 
trên khắp Malaysia, Singapore và Philippines.

Các ngành dọc mới trong lĩnh vực tiền điện tử đã cho phép chúng tôi giới thiệu các tính năng và dịch vụ mới nhằm đáp 
ứng nhu cầu của ngành tiền điện tử, chẳng hạn như API doanh nghiệp, GeckoTerminal , trình theo dõi giá sàn NFT, điểm 
tin cậy của Exchange và loạt sách về tiền điện tử “cách thực hiện”. Không phải mọi tính năng đều thành công hoặc đứng 
vững trước thử thách của thời gian, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu và phát triển các dịch vụ của mình để giúp 
người dùng bắt kịp mọi khía cạnh của ngành.

Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng của mình là một điều may mắn nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm nặng nề là tiếp 
tục cung cấp dữ liệu và thông tin chính xác cho thị trường tiền điện tử. Khi chúng ta tiến tới thập kỷ tiếp theo của 
CoinGecko , chúng tôi vẫn tập trung cao độ vào tầm nhìn của mình nhằm trao quyền cho tương lai phi tập trung bằng 
cách tiếp tục trở thành người hướng dẫn và đồng minh cho tất cả người dùng điều hướng ngành này.

Cuối cùng, chúng tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hiện tại và trước đây, các dự án, sàn giao dịch, đối tác, 
khách hàng và quan trọng nhất là người dùng của chúng tôi, những người đã là một phần trong hành trình của chúng tôi 
trong 10 năm qua. Cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục sử dụng nền tảng của chúng tôi và cung cấp phản hồi có giá trị để 
chúng tôi tiếp tục phát triển. Cho đến nay, đây là một hoạt động tốt và khi ngành của chúng tôi tiếp tục phát triển và đổi 
mới, chúng tôi không thể hào hứng hơn với những gì sắp xảy ra.
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Tổng quan về thị trường giao ngay Quý 1 năm 2024
Tổng vốn hóa thị trường đã kết hợp với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 4 năm 2023 một lần 
nữa vào Quý 1 năm 2024, tăng 64,5% tương đương với 1,1 nghìn tỷ USD

Vốn hóa thị trường

Sau Quý 4 năm 2023 mạnh mẽ, tổng vốn 
hóa thị trường tiền điện tử đã tiếp tục tăng 
64,5% trong Quý 1 năm 2024, đạt mức cao 
2,9 nghìn tỷ USD vào ngày 13 tháng 3.

Về mặt tuyệt đối, mức tăng trưởng của Quý
này (+1,1 nghìn tỷ USD) gần như gấp đôi 
so với Quý trước (+607 tỷ USD).

Khối lượng giao dịch trung bình trong Q1 
đứng ở mức 109,2 tỷ USD, tăng 45,4% theo 
Quý.

Nguồn: CoinGecko

Tổng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch giao ngay (Q4 2023 – Q1 2024)

Khối lượng giao dịch

Trong 30 loại tiền điện tử hàng đầu, một số 
động thái đáng chú ý bao gồm TON tăng từ 
#15 lên #11, SHIB từ #17 lên #12 và BCH từ 
#21 lên #14. Trong khi đó, DAI giảm từ #20 
xuống #27 và ATOM từ #22 xuống #28.

APT (#22), STX (#25), WIF (#29) và ARB (#30) 
lọt vào top 30, thay thế OP, INJ, OKB và XLM.

+64,5%
Tổng thay đổi vốn hóa thị trường 

trong Quý 1 năm 2024

$2,84T

$1,72T

$2,9T
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Sự thống trị của tiền điện tử Quý 1 năm 2024
Sự thống trị của tiền điện tử tương đối không thay đổi trong Quý 1 năm 2024, với BTC tăng nhẹ 
lên 49,4%, sự thống trị của USDT giảm xuống 3,7% khi Solana và BNB chứng kiến mức tăng

Thành phần của top 7 loại tiền điện tử hàng đầu 
không thay đổi trong Quý 1 năm 2024, trong đó 
Bitcoin chứng kiến mức thống trị tăng nhẹ 
lên 49,4% .
Bất chấp sự tăng trưởng về vốn hóa thị trường 
tuyệt đối, sự thống trị của USDT (-1,6%) và 
USDC (-0,3%) thực sự đã giảm, cho thấy dòng 
vốn tiếp tục đổ vào thị trường cũng như sự tăng 
trưởng mạnh mẽ của bitcoin và altcoin.

Nguồn: CoinGecko

Đồng BNB (+0,5%), Solana (+0,7%) và 'Khác' 
(+0,6%) cũng có mức tăng nhỏ về thị phần, trong 
khi Ethereum (-0,5%) và Ripple (-0,7%) có mức 
giảm nhỏ.

Sự thống trị của tiền điện tử (Quý 4 năm 2023 – Quý 1 năm 2024)
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Lợi nhuận giá tiền điện tử Quý 1 năm 2024
Các loại tiền điện tử hàng đầu trên tất cả các danh mục đều có lợi nhuận tích cực trong Quý 1 
năm 2024, trong đó SOL, GRT, MKR và GALA đạt lợi nhuận hơn 100%

GALA (+128%) cho đến nay là công ty hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực P2E. Giá của nó 
tăng vọt sau khi ra mắt GalaSwap DEX được khuyến khích trên L1 GalaChain mới. Vào đầu 
tháng 3, Gala Games cũng đã công bố cuộc thi hackathon trị giá 1 triệu đô la tại Hội nghị 
các nhà phát triển trò chơi năm 2024, với sự hợp tác của Alienware và AWS.
Đứng vị trí thứ 6 trong các coin P2E lớn nhất, RON cũng đạt mức tăng ấn tượng 114% 
khi nó có hai trò chơi mới, Pixels và Apeiron, ra mắt trên mạng.

SOL (+100%) một lần nữa là đồng tiền có hiệu suất cao nhất trong số 5 loại tiền điện 
tử hàng đầu trong Quý thứ hai liên tiếp, theo sát là BNB (+94%) .
BTC đứng ở vị trí thứ ba với mức tăng 69%, vượt trội so với ETH (+60%). So sánh, XRP 
(+3%) vẫn tương đối ổn định.

Nguồn: CoinGecko

Đối với token sàn giao dịch, BNB (+94%) là mã tăng giá nhiều nhất , có thể được thúc 
đẩy bởi xu hướng tăng giá trên thị trường rộng hơn, hoạt động BSC tăng lên và vị trí của 
nó là loại tiền điện tử lớn thứ ba tính theo vốn hóa thị trường (không bao gồm 
stablecoin).
BGB của Bitget đã lọt vào top 5, thay thế token KCS 

MKR vượt trội so với 5 token hàng đầu trong tất cả các danh mục khác với mức 
tăng 132%. Sự hồi phục bắt đầu trùng hợp với việc người đồng sáng lập Rune 
Christensen bán 12B SHIB và 75k LDO để mua 312 MKR. Ngoài ra, vài ngày sau, các biện 
pháp đổi thương hiệu cho giao thức trong Giai đoạn 1 của kế hoạch “Endgame” cũng đã 
được công bố, ấn định vào giữa năm 2024.
GRT (+113%) đứng ở vị trí thứ hai, được hưởng lợi từ sự cường điệu của AI vì công nghệ 
của The Graph cho phép các nhà phát triển lấy một lượng lớn dữ liệu blockchain.
UNI (+80%) đã tăng giá sau đề xuất quản trị chuyển đổi phí được mong đợi từ trước đến 
nay, theo đó những người đặt cược UNI sẽ được thưởng một phần doanh thu của giao 
thức.
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Tổng quan về 15 Stablecoin hàng đầu Quý 1 năm 2024
Vốn hóa thị trường của 15 stablecoin hàng đầu tăng thêm 21 tỷ USD, với sự góp mặt của 
Ethena’s USDe lọt vào top 5; USDT cho đến nay vẫn dẫn đầu với 70% thị phần

Nguồn: CoinGecko
* USDe được ra mắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2024

Ngoài top 5, TUSD (-78,6%, -1,8 tỷ USD) có 
mức lỗ tuyệt đối lớn nhất, trong khi GUSD 
(+236,8% hoặc 91,8 triệu USD) là mức tăng 
lớn nhất về % và tuyệt đối.
BUSD, EUSD và MKUSD rơi khỏi top 15, 
trong khi USDe , crvUSD và GUSD lọt vào.

Cùng với sự phục hồi của thị trường, vốn hóa 
thị trường của 15 stablecoin hàng đầu đã 
tăng 15% trong Quý 1 năm 2024, tương 
đương 20,6 tỷ USD theo giá trị tuyệt đối.

USDT (+$12,8 tỷ) chứng kiến mức tăng 
tuyệt đối lớn nhất, tiếp theo là USDC (+7,9 
tỷ USD).
TUSD lọt vào top 5 vào Quý 1 năm 2023 đã 
được thay thế bởi người mới USDe. USDe, 
stablecoin tổng hợp mới của Ethena duy trì 
mức cố định và mang lại lợi nhuận thông qua 
cơ chế phòng ngừa rủi ro đồng bằng, đã 
được ra mắt vào ngày 19 tháng 2 và tăng lên 
1 tỷ đô la vốn hóa thị trường trong vòng 2 
tuần .

Vốn hoá thị trường của 15 Stablecoin hàng đầu (Quý 4 năm 2023 – Quý 1 năm 2024)

$128,B

$148,9B

+15,1%
Top 15 sự thay đổi vốn hóa thị 

trường của Stablecoin trong Quý
1 năm 2024

USDT: 71%
USDC: 19%

DAI: 4%
TUSD: 2%

FDUSD: 1%
USDe: 0%
Khác: 2%

USDT: 70%
USDC: 22%

DAI: 3%
TUSD: 0%

FDUSD: 2%
USD: 1%
Khác: 2%

$104.5B
+$12.8B (+13.9%)

$32.4B
+$7.9B (+32.2%)

$4.9B
-$0.3B (-6.1%)

$2.6B
+$0.8B (+42.0%)

$1.5B
+$1.5B*



CoinGecko 2024 Q1 Crypto Industry Report

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

$0.0T

$0.5T

$1.0T

$1.5T

$2.0T

$2.5T

$3.0T

$3.5T

Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24

Total Crypto Market Cap Bitcoin Market Cap S&P 500
Vốn hóa thị trường

8

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin trong Quý 1 năm 2024 so với S&P 500
Mối tương quan giữa tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và S&P 500 thực sự đã tăng vào Quý 1 năm 2024 khi thị 
trường phục hồi song song, với thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi AI và hy vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất

S&P 500

Bitcoin về cơ bản duy trì mối tương quan 1:1 
với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, 
tương tự như Quý cuối cùng của năm 2023.

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử có mức 
biến động hàng năm trong Quý 1 là 54,9%, 
cao hơn 4,2 lần so với S&P ở mức 13,2%.
Tuy nhiên, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử 
đã chứng kiến lợi nhuận +64,5%, cao hơn 6 lần 
so với S&P500 vốn đã tăng 10,7% trong Quý 1 
năm 2024.
Bitcoin có lợi nhuận cao hơn một chút so với thị 
trường tiền điện tử tổng thể ở mức +68,8% và 
biến động hơn một chút ở mức biến động hàng 
năm 58,8% trong Quý 1 năm 2024.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin so với S&P 500 (Quý 4 năm 2023 – Quý 1 năm 2024)

Với việc cả hai thị trường cùng tăng điểm, tổng 
vốn hóa thị trường tiền điện tử có mối 
tương quan cao với S&P500 ở mức 0,84.
Cả thị trường tiền điện tử và chứng khoán đều 
có hai Quý liên tiếp hoạt động mạnh mẽ . Đặc 
biệt, S&P đang được hưởng lợi từ hành vi chấp 
nhận rủi ro nhiều hơn khi đà tăng của nó mở 
rộng ra ngoài “Bộ bảy vĩ đại” sang các lĩnh vực 
khác.
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Danh mục xu hướng Quý 1 năm 2024
AI, Meme Coins & RWA là các mảng về tiền điện tử được quan tâm hàng đầu trong Quý 1 năm 
2024, và Solana vẫn là hệ sinh thái thu hút nhiều sự chú ý nhất

Nguồn: CoinGecko

Trí tuệ nhân tạo (AI), meme coin và Tài 
sản trong thế giới thực (RWA) là những 
danh mục phổ biến nhất trong Quý 1 năm 
2024, thu hút 1/3 sự quan tâm của nhà đầu 
tư.
Hệ sinh thái Solana và Gaming cũng đã thu 
hút được sự chú ý đáng kể, mỗi hệ sinh thái 
có hơn 5% sự quan tâm. Trong khi đó, những 
câu chuyện mới như ERC-404 cũng giành 
được một vị trí trong top 15, với 2,01% tổng 
số lượt quan tâm.

3 trong số 49 hệ sinh thái blockchain, 
Solana, Ethereum và Base, đã lọt vào top 15 
danh mục về tiền điện tử hàng đầu trong 
Quý 1 năm 2024. 
So với bản cập nhật trước đây của chúng tôi, 
BRC-20, DeFi , hệ sinh thái Avalanche, NFT và 
FTX Holdings đã giảm mức độ quan tâm. 
Trong khi đó, sự quan tâm đến Solana Meme 
Coins, DePIN , ERC-404 và Hệ sinh thái cơ sở 
đã tăng mạnh trong Quý này.

74,7%
15 danh mục hàng đầu nắm giữ 

tổng Danh mục CoinGecko về lưu 
lượng truy cập web năm Q1 2024 

Thị phần của các danh mục CoinGecko theo lưu lượng truy cập web (Quý 1 năm 2024)

1.08%

1.48%

1.59%

1.89%

2.01%

2.18%

3.26%

3.61%

4.76%

4.77%

5.11%

6.78%

10.20%

10.44%

15.53%

Smart Contract Platform

Base Ecosystem

Ethereum Ecosystem

DeFi

ERC-404

BRC-20

Layer 2

Layer 1

DePIN

Solana Meme Coins

Gaming

Solana Ecosystem

Real World Assets (RWA)

Meme Coins

Artificial Intelligence

https://www.coingecko.com/en/categories
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Dòng thời gian sự kiện đáng chú ý Quý 1 năm 2024
Sự chấp thuận của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ đã khởi đầu một Quý tăng giá, với một loạt airdrop 
cũng như việc phát hành các memecoin lan truyền duy trì động lực tích cực mạnh mẽ

10 tháng 1

BTC đã vượt qua ATH 
trước đó là 69 nghìn đô 
la; MapleStory Universe
được công bố quan hệ 
đối tác chiến lược với 

Avalanche

Chuyển đổi phí UNI do 
Uniswap Foundation đề 

xuất;
Ra mắt mạng chính 

Blast L2

Dymension ra mắt 
cùng với rolldrop 

DYM

Munchables bị 
khai thác với giá 

62,5 triệu USD, tiền 
sau đó đã được thu 

hồi

Dogwifat trên chiến 
dịch Sphere gây quỹ 

cộng đồng thành công; 
BOME ra mắt và đạt 

mức vốn hóa thị trường 
1 tỷ USD sau hai ngày

Pandora and 
ERC-404 token 

standard 
ra mắt 

STRK airdrop

Solana Mobile 
Chương 2 đã công 

bố; Klaytn và 
Finschia công bố 

hợp nhất chuỗi

Pudgy Penguins đã 
lật đổ Bored Ape 
Yacht Club về mặt 
vốn hóa thị trường

JUP Airdrop 

16 tháng 1 26 tháng 1 31 tháng 1 2 tháng 2 7 tháng 2

23 tháng 2 20 tháng 2 17 tháng 2 16 tháng 211 tháng 3

13 tháng 3 29 tháng 3

Degen đã khởi 
chạy lớp 3

19 tháng 3 27 tháng 3

Các quỹ ETF 
Bitcoin giao 

ngay của Hoa 
Kỳ đã được 
phê duyệt

Ordinals NFT 
NodeMonkes đã 
vượt qua BAYC 
về vốn hóa thị 

trường

Nâng cấp Ethereum 
Dencun phát hành

Frames được ra 
mắt trên 
Farcaster

25 tháng 3

Ra mắt quỹ 
token hóa 
BUIDL của 
BlackRock

14 tháng 3

Bằng chứng 
được Yuga 

Labs mua lại

Fraxtal L2 phát
hành mainet; USDT 
vượt mốc 100 tỷ 
USD vốn hóa thị 

trường

5 tháng 3
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API dữ liệu DEX tiền điện tử và on chain đáng tin 
cậy, chính xác và toàn diện dành cho nhà giao 
dịch, dự án tiền điện tử và nhà phát triển.
✓ Khám phá hướng đi thị trường với dữ liệu thị trường và giá tiền điện 

tử theo thời gian thực và dữ liệu quá khứ

✓ Một API cho tất cả dữ liệu tiền điện tử, bao gồm dữ liệu nhóm 
thanh khoản và mã thông báo trên chuỗi cho các đồng tiền 
không được liệt kê trên CoinGecko!

✓ Được hàng nghìn nhà builder ngành tin cậy – Metamask , 
Etherscan , Chainlink , Statista , v.v.

1.000 +
SÀN GIAO DỊCH

2M+
COINS

100+
NETWORKS

70
ENDPOINTS

10B +
LỆNH MỖI THÁNG

10 năm
DỮ LIỆU QUÁ KHỨ

Đăng ký ngay và nhận giảm giá 10%
www.coiningecko.com/api

MÃ: WELCOME10

Giờ đây với dữ liệu DEX trên chuỗi được 
cung cấp bởi

http://www.coingecko.com/api
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PHÂN TÍCH BITCOIN
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Giá Bitcoin Quý 1 năm 2024 so với khối lượng giao dịch
Bitcoin tiếp tục tăng giá vào Quý 1 năm 2024, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới là 73.098 
USD và kết thúc Quý trên 70.000 USD

Giá BTC Khối lượng giao dịch

Bitcoin tiếp tục tăng trong Quý 1 năm 
2024, đạt mức tăng 69%.
Sau khi được các quỹ ETF bitcoin giao 
ngay của Hoa Kỳ chấp thuận, nó đã chứng 
kiến mức điều chỉnh 16% xuống mức thấp 
hàng Quý là 39.505 USD, từ đó nó tăng vọt 
85% lên mức cao hàng Quý (và ATH) là 
73.098 USD.
Nó lại giảm 18% trước khi phục hồi và kết 
thúc Quý ở mức 71.247 USD.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 
đang tăng lên, với khối lượng Quý 1 năm 
2024 là 34,1 tỷ USD, tăng 89,8% theo Quý
so với 18,0 tỷ USD trong Quý 4 năm 2023.

Nguồn: CoinGecko

+68,8%
Lợi nhuận của giá BTC vào 

Quý 1 năm 2024

Giá bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay ( Q4 2023 – Q1 2024)
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Volume  Price

$42,208

$71,247
$73,098

$39,505

Việc theo dõi dòng vốn ETF giao ngay của 
Hoa Kỳ đã trở thành một xu hướng nhất quán 
kể từ khi ETF được phê duyệt, với việc các nhà 
giao dịch tìm kiếm dòng tiền để tìm các dấu 
hiệu cho thấy đà tăng/giảm.
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Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin Quý 1 năm 2024
Tỷ lệ băm khai thác bitcoin tiếp tục tăng cao hơn, tạo ra ATH mới một lần nữa khi sự kiện 
halving sắp kết thúc

Tốc độ băm TH/s

Một số phát triển về khai thác bitcoin đáng chú 
trong Quý 1 năm 2024:
• Ethiopia trở thành quốc gia châu Phi đầu 

tiên bắt đầu khai thác Bitcoin, mặc dù 
nước này vẫn cấm giao dịch tiền điện tử

• Marathon mua trung tâm khai thác 
200MW từ Ứng dụng Kỹ thuật số với giá 87,3 
triệu USD

• Luxor hợp tác với Bitnomial để ra mắt hợp 
đồng tương lai hash rate thanh toán bằng 
tiền mặt đầu tiên của Hoa Kỳ

• Trước đợt IPO, Swan Bitcoin ra mắt các 
hoạt động khai thác với tổng tốc độ băm 
theo kế hoạch là 8 EH/s

Nguồn: Blockchain.com, MarketWatch

Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin đạt mức cao nhất 
mọi thời đại vào Quý 1 năm 2024, với 710 triệu 
TH/s được ghi nhận vào ngày 7 tháng 3.
Mặc dù chỉ có mức tăng tương đối nhỏ (+2%), Quý
này tiếp tục chuỗi xanh kể từ Quý 2 năm 2022, 
lần cuối cùng nó chứng kiến tỷ lệ băm giảm.

Cao nhất mọi thời đại
710m TH/s

+2,0%
Tỷ lệ băm của Bitcoin

tăng vào năm 2024 Q1

Tổng tỷ lệ băm của Bitcoin ( 2023 Q4 –2024 Q1)
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Bitcoin vượt trội hơn tất cả các loại tài sản lớn với lợi nhuận +69% trong Quý 1 năm 2024, mặc dù dầu thô 
(+16%), S&P500 (+11%), NASDAQ (+10%) và vàng (+8%) cũng chứng kiến mức tăng mạnh

Bitcoin so với các loại tài sản chính (tháng 1 – tháng 3 năm 2024)

BTC (+69%) là đồng tiền tăng giá cao nhất trong Quý thứ 
hai liên tiếp. S&P500 (+11%), Nasdaq (+10%) và vàng (+8%) 
cũng tiếp tục chứng kiến sức mạnh trong Quý 1 năm 2024.

Lợi nhuận về giá của Bitcoin Quý 1 năm 2024 so với các loại tài sản chính

Lợi nhuận
về giá

Dầu thô (+16%) chứng kiến sự phục hồi so với Quý trước 
trong bối cảnh triển vọng nguồn cung thắt chặt hơn, trong 
số các lý do khác do OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng và 
các cuộc tấn công liên tục nhằm vào cơ sở hạ tầng năng 
lượng của Nga.
DXY tăng 3%, trong khi JPY lấy lại mức tăng của Quý trước và 
các loại tiền tệ khác chịu mức lỗ nhỏ.

Nguồn: Market Watch, CoinGecko
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Các quỹ ETF BTC giao ngay của Hoa Kỳ đã kết thúc Quý với AUM >50 tỷ USD, một thành tựu to lớn đối với 
ngành; cựu GBTC, IBIT của BlackRock đã tự khẳng định mình là người dẫn đầu rõ ràng

Tổng tài sản các quỹ ETF Bitcoin giao ngay được quản lý tại Hoa Kỳ (AUM) Quý 1 năm 
2024 

Nguồn: Bloomberg, Coinglass

Tổng số AUM Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ (10 tháng 1 năm 2024 – 2 tháng 4 năm 2024)
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$70B

10/1/24 20/1/24 30/1/24 9/2/24 19/2/24 29/2/24 10/3/24 20/3/24 30/3/24

 GBTC (Grayscale)  IBIT (BlackRock)

 FBTC (Fidelity)  ARKB (Ark 21Shares)

 BITB (Bitwise)  BTCO (Invesco Galaxy)

 HODL (VanEck)  BRRR (Valkryie)

 EZBC (Franklin Templeton)  BTCW (WisdomTree)

IBIT của BlackRock đã tự khẳng định mình là 
quỹ ETF lớn thứ hai tính theo AUM và cho đến 
nay có khối lượng giao dịch nhiều nhất trong 
số các đối thủ cạnh tranh.

Tất cả các quỹ ETF BTC giao ngay của Hoa Kỳ đã 
được SEC phê duyệt vào ngày 10 tháng 1 và 
giao dịch sẽ bắt đầu ngay vào ngày hôm sau. Đến 
ngày 2 tháng 4, tổng AUM trong các quỹ ETF này 
đã tăng gần gấp đôi lên tổng cộng 55,1 tỷ USD.

Đáng chú ý là Grayscale đã chuyển đổi toàn bộ 
GBTC thành ETF, với 28,6 tỷ USD trong AUM. Tuy 
nhiên, kể từ đó, nó đã trải qua dòng tiền ròng ~ 
6,9 tỷ USD do các nhà đầu tư sớm chốt lời và 
mức phí cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh 
tranh.

$28.6B

$58.8B

$55.1B

$17.0B

$9.6B $2.9B

$2.1B $1.9BOthers

$21.7B
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Hiểu lý do tại sao giá coin lại thay đổi 
thông qua tính năng “Xảy ra Gần đây”
của chúng tôi .

✓ Cập nhật nhanh chóng 

✓ Nhận những thông tin chi tiết này thông qua thông báo thay
đổi giá cho các đồng tiền trong danh mục đầu tư của bạn

✓ Có sẵn trên cả web và ứng dụng di động

*Chỉ dành cho những coin được chọn
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18



CoinGecko 2024 Q1 Crypto Industry Report

$0B

$20B

$40B

$60B

$80B

$100B

$120B

$0

$400

$800

$1,200

$1,600

$2,000

$2,400

$2,800

$3,200

$3,600

$4,000

Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24

Volume Price

19

Giá Ethereum Quý 1 năm 2024 so với khối lượng giao dịch
Giá ETH đã tăng +59,9% trong Quý 1 năm 2024, có thời điểm vượt mốc 4.000 USD, do thị trường dự đoán về việc 
nâng cấp Dencun, cũng như hy vọng được chấp thuận các quỹ ETF ETH giao ngay của Hoa Kỳ

Nguồn: CoinGecko

Giá ETH Khối lượng 
giao dịch

Lợi nhuận Quý 1 
năm 2024

+59,9%

Lợi nhuận Quý 4 năm 
2023

+36,4%

Mức thấp 
hàng năm 

$1,196

Mức cao 
hàng năm 

$4,070 ETH đóng cửa Quý 1 năm 2024 ở mức 3.507 
USD, đại diện cho mức Tăng 59,9% trong Quý.

+59,9%
Lợi nhuận giá ETH vào Quý 1 

năm 2024

ETH đã có một khởi đầu tốt đẹp cho đến năm 
2024, tăng đều đặn trên 4.000 USD vào tháng 
3, mức chưa từng thấy kể từ tháng 12 năm 
2021. Nó đạt mức cao nhất hàng năm là 
4.070 USD , trước khi củng cố trong suốt nửa 
cuối tháng 3.
Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng, tăng từ mức 
trung bình hàng ngày là 14,7 tỷ USD trong Quý
4 năm 2023 lên 19,1 tỷ USD trong Quý 1 năm 
2024 .

EIP-4844 , còn được gọi là Proto- Daksharding . 
được triển khai vào ngày 13 tháng 3 như một 
phần của bản nâng cấp Dencun . Điều này đã 
dẫn đến việc giảm đáng kể phí gas trên các 
Lớp 2 như Arbitrum , Optimism và Base. Điều 
này đã giúp duy trì mức sử dụng cao hơn của 
các mạng này, vốn trước đó đã bắt đầu phải 
chịu phí gas cao hơn.

Giá Ethereum và Khối lượng giao dịch giao ngay (Q4 2023 – Q1 2024)
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Restaked ETHETH Quý 1 2024 
Việc restake ETH sẽ bắt đầu vào năm 2024 khi có nhiều giao thức restake thanh khoản xuất hiện, tăng 36% trong Quý
1 để đạt tổng số 4,3 triệu ETH được restake; EtherFi hiện là giao thức LRT lớn nhất.

ETH được khôi phục trên EigenLayer đã 
tăng tốc vào Quý 1 năm 2024. Tổng số 
ETH được đặt lại đã tăng 36% trong Quý
1, với phần lớn (52,6%) được restake bằng 
Liquid Restaking Protocols (LRTs). 
Hơn 4,3 triệu ETH đã được đặt lại trên 
EigenLayer, với 2,28 triệu dưới dạng LRT.

EtherFi ETH (eETH) là giao thức LRT lớn 
nhất, với 21,0% tổng số ETH được restake. 
Nó đã chứng kiến mức tăng trưởng ồ ạt 
2,616% kể từ đầu năm và nắm giữ 910 
nghìn ETH vào cuối tháng 3.

Nguồn: Dune Analytics
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Tổng số ETH được restake (Q1 năm 2024)
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Tỷ lệ đốt Ethereum Quý 1 năm 2024
Số lượng ETH bị đốt tăng lên khi hoạt động mạng tăng lên trong suốt Quý 1 năm 2024; mạng 
Ethereum đã loại bỏ 113,1K ETH khỏi lưu thông

Nguồn: Etherscan , Dune Analytics

ETH

Bảng xếp hạng 6 dự án Burn hàng đầu năm Quý 1 2024 

Quý 1 năm 2024 chứng kiến hơn 333,6K ETH bị 
đốt cháy, trong khi 270,5K ETH được thải ra. 
Đây là mức trung bình 111,2 nghìn ETH được 
đốt mỗi tháng so với Quý 4 năm 2023 khi mức 
trung bình là 90,2 nghìn ETH được đốt mỗi 
tháng. Tổng cộng 113,1K ETH đã được rút 
khỏi lưu thông trong Quý 1.

333,6K
ETH bị đốt cháy vào Quý 1 

năm 2024

Vụ đốt lớn nhất trong một ngày trong Q1 xảy ra 
vào ngày 5 tháng 3, trong đó 9.834 ETH đã từng 
là bị đốt cháy.

Chuyển ETH đã đốt nhiều ETH nhất trong Quý
1, đốt 25,7K ETH. Uniswap đốt ETH với tốc độ 
chậm hơn, do hoạt động giao dịch trên 
Ethereum chuyển sang các chuỗi rẻ hơn và 
nhanh hơn.
Mạng lớp 2 Scroll đã nổi lên để trở thành 
một trong những mạng ghi hàng đầu trong 
Quý, đóng góp 5,1 nghìn ETH. Hoạt động trên 
chuỗi đã tăng lên đáng kể, trong bối cảnh có tin 
đồn về airdrop.

Tỷ lệ đốt cháy ETH so với tỷ lệ phát thải (Q4 2023 – Q1 2024)
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Áp dụng Lớp 2 Q1 năm 2024
Mạng lớp 2 đã chứng kiến hơn 900,7 triệu giao dịch trong Quý 1 năm 2024; hoạt động trên 
Ethereum Lớp 2 tăng mạnh sau khi triển khai EIP-4844 giúp giảm phí gas

Nguồn: Etherscan , Blockscout

Tổng số giao dịch trên Lớp 2 (Q4 2023 – Q1 2024)

Hơn 900,7 triệu giao dịch Lớp 2 (L2) đã 
được thực hiện trong Quý 1 năm 2024. 
opBNB vẫn là L2 lớn nhất về số lượng giao 
dịch, đóng góp 46% (414,1 triệu) trong tổng 
số giao dịch L2.

Giao dịch trên L2 tăng 39,4% theo Quý, với 
900,7 triệu trong Quý 1 so với 646,3 triệu vào 
Quý 4 năm 2023. Trong bối cảnh chỉ có 1,3 tỷ 
giao dịch L2 trong toàn bộ năm 2023.

Linea đã vượt qua Arbitrum để trở thành 
Ethereum L2 hoạt động mạnh thứ hai, với 
63,3 triệu giao dịch trong Q1, tăng 125,5% so 
với Quý trước . Điều này có thể được thúc 
đẩy bởi những tin đồn về airdrop của Linea.

Hoạt động trên Base bắt đầu khởi sắc vào 
Quý 1 , với lượng giao dịch tăng đột biến sau 
khi EIP-4844 được triển khai vào đầu tháng 3. 
Nâng cấp này đã giảm đáng kể phí gas trên 
chuỗi.

Tổng số giao dịch

Thị 
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4% 6% 4% 5%
12%

16%
18%

8% 10% 9%

10%

23% 14%

10%
16% 16%

9%

9%

13%

10%

8%

25%

65%

49% 48% 42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24
Linea Arbitrum zkSync Base Optimism
Blast Scroll Mantle  StarkNet Mode
Zora Metis Manta Pacific Polygon zkEVM opBNB

900,7M
Giao dịch L2 vào năm 2024 

Q1

https://etherscan.io/
https://www.blockscout.com/


CoinGecko 2024 Q1 Crypto Industry Report

PHÂN TÍCH SOLANA
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Giá Solana Quý 1 năm 2024 so với khối lượng giao dịch
Mặc dù phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động lớn và tắc nghẽn chuỗi, giá SOL đã tăng gấp 
đôi vào Quý 1 năm 2024, vượt qua mức 200 USD

Giá SOL Khối lượng 
giao dịch

Giá Solana và Khối lượng giao dịch giao ngay (Q4 2023 – Q1 2024)

Solana tiếp tục sự trỗi dậy trong Quý 4 năm 
2023, kết thúc Quý 1 năm 2024 cao hơn gấp 2 
lần ở mức 202,8 USD.
Memecoin và hoạt động săn airdrop tiếp tục thu 
hút sự chú ý và hoạt động đối với L1, có thể góp 
phần khiến nó tăng giá. Tuy nhiên, mức độ hoạt 
động trên chuỗi tăng cao cũng khiến mạng phải 
đối mặt với tình trạng tắc nghẽn vào tháng 3, 
khiến chuỗi đôi khi không thể sử dụng được.

+100,1%
Giá SOL trở lại vào năm 

Quý 1 2024

Khối lượng trung bình hàng ngày cũng tăng 
gần gấp đôi từ 2,0 tỷ USD trong Quý 4 năm 2023 
lên 3,8 tỷ USD trong Quý 1 năm 2024 , tăng 
+92,8% theo Quý.

Do lỗi máy khách xác thực, Solana phải đối mặt 
với tình trạng ngừng hoạt động kéo dài 5 giờ 
vào ngày 6 tháng 2, gần đúng một năm kể từ lần 
ngừng hoạt động lớn kéo dài 19 giờ cuối cùng vào 
ngày 25 tháng 2 năm 2023. Mặc dù vậy, việc ngừng 
hoạt động gần như không ảnh hưởng đến giá đối 
với mã thông báo SOL.

Nguồn: CoinGecko
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Solana Memecoin Mania Quý 1 2024 
Memecoin vào tháng 3 đã đẩy vốn hóa thị trường của 10 memecoin Solana hàng đầu lên 8,3 tỷ 
USD trong Quý 1 năm 2024, mức tăng ấn tượng 801,5%; WIF lật BONK để trở thành memecoin 

Trong số 10 memecoin hàng đầu Solana 
vào cuối Quý 1 năm 2024, chỉ BONK và 
SAMO tồn tại trước Quý 4 năm 2023.
BONK, đồng tiền nhanh chóng trở thành 
memecoin số 1 tính theo vốn hóa thị 
trường trên Solana sau khi ra mắt vào 
tháng 12 năm 2022, đã bị WIF lật đổ, vốn 
được ra mắt vào tháng 11 năm 2023, vào 
đầu tháng 3.
BOME, ra mắt vào ngày 14 tháng 3, đã đạt 
1 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ sau 2 ngày. 
Theo Solscan, gần 5 nghìn mã thông báo 
SPL đã được triển khai mỗi ngày trong Quý
vừa qua.

Nguồn: CoinGecko , Solscan

Vốn hóa thị 
trường

+801,5%
vốn hóa thị trường của 10 

memecoin Solana hàng đầu trong 
Quý 1 năm 2024

Solana Memecoin (2023 Q4 – 2024 Q1)

Vốn hóa thị trường của 10 memecoin 
Solana hàng đầu đã tăng 801,5% tương 
đương 8,32 tỷ USD trong Quý 1 năm 
2024, kết thúc Quý ở mức tổng vốn hóa thị 
trường là 9,36 tỷ USD.
Vào Quý 4 năm 2023, những đồng tiền 
tương tự đã tăng 1,02 tỷ USD về mặt tuyệt 
đối, tương đương 4940%.

4,6 tỷ 
USD

1,9 tỷ 
USD
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triệu 
USD $519 

triệu354 triệu 
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Theo dõi DEX và giá tiền điện tử trên chuỗi trong 
thời gian thực.

Nhận dữ liệu thị trường của:

Nâng cấp trò chơi giao dịch của bạn. Khám phá 
cơ hội lớn tiếp theo trong DeFi. Tất cả đều có 
GeckoTerminal .

Có gì mới?
✨ Cải tạo trang mới! Chúng tôi đã cấu hình 

lại trang nhóm của chúng tôi để có khả năng 
truy cập tốt hơn và thực hiện nhanh hơn. Tìm 
hiểu thêm.
🐕 Trang danh mục - Cập nhật mới nhất

các câu chuyện về tiền điện tử trên 
chuỗi, ví dụ: Ai , mèo , chó , v.v. Hãy xem thử!
👤 Đăng nhập Apple ID hiện có sẵn! Đồng 

bộ hóa Danh sách theo dõi của bạn và theo dõi 
mã thông báo của bạn đang di chuyển.

Luôn cập nhật với GeckoTerminal:

140 
BLOCKCHAINS

1030+
DEXes

2.8M+
POOLS

2.4M+
TOKENS

http://www.geckoterminal.com/
https://twitter.com/GeckoTerminal/status/1770347338177135087
https://twitter.com/GeckoTerminal/status/1770347338177135087
https://www.geckoterminal.com/category
https://www.geckoterminal.com/category/ai
https://www.geckoterminal.com/category/cat
https://www.geckoterminal.com/category/dog
https://www.geckoterminal.com/category


CoinGecko 2024 Q1 Crypto Industry Report
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Tổng quan về DeFi Q1 2024
Vốn hóa thị trường DeFi đã có mức tăng tốt trong Quý 1 cùng với thị trường tiền điện tử nói 
chung, nhưng đang dần mất đi thị phần khi sự chú ý chuyển sang Bitcoin và memecoin

Vốn hóa thị 
trường

% thị 
trường

Nguồn: CoinGecko

Quý 4 năm 
2023 

78 tỷ USD

ETF bitcoin 
giao ngay 

của 
Blackrock 
được DTCC

Vào giữa tháng 2, vốn hóa thị trường DeFi đã 
tăng 10,4 tỷ USD, tăng từ 79,9 tỷ USD lên 90,3 
tỷ USD, khiến thị phần của nó phục hồi lên 
4,4% sau khi giảm xuống 4,0% trước đó.

+ 49,1%
Mức tăng vốn hóa thị trường 

DeFi so với ngày 1/1/2024

Khi Bitcoin tiếp tục đi lên vào cuối tháng 2, 
vốn hóa thị trường của DeFi tiếp tục tăng 
đáng kể từ 90 tỷ USD lên mức cao nhất là 
122 tỷ USD, trùng với mức ATH mới nhất của 
Bitcoin là 73 nghìn USD và ngay sau khi nâng 
cấp Ethereum Dencun. Tuy nhiên, lĩnh vực 
này sau đó cũng thoái lui cùng với thị trường 
tổng thể, kết thúc quý với mức tăng 49,1% từ 
78 tỷ USD lên 116 tỷ USD.

Bất chấp hoạt động ấn tượng trong quý 1 
2024, sự thống trị của DeFi đã giảm dần 
xuống còn 4.1%, do thị trường tổng thể đã 
vượt xa mức tăng vốn hóa thị trường của 
DeFi với mức tăng 64,5%, dẫn đầu là Bitcoin 
và memecoin.

Tổng vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi trên thị trường tổng thể (Q4 2023 – Q1 2024)

Quý 1 năm 
2024 

$116 tỷ

BTC ATH mới; 
Nâng cấp ETH 

Dencun
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Thị phần đa chuỗi DeFi quý 1 2024
Sự gia tăng của việc restake đã mở rộng thị phần của Ethereum lên 70%, trong khi Solana đã 
vượt qua BNB Smart Chain với hơn 8,7 tỷ USD TVL

$59 tỷ $83 tỷ

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày cho mỗi tháng. 
** RWA và tiền gửi lại không được bao gồm trong TVL đa chuỗi

Thị 
phần $71 tỷ $90 tỷ $109 

tỷ

Tổng TVL

Multichain TVL tiếp tục tăng trưởng kể từ năm 
ngoái, tăng 78% từ 83 tỷ USD vào cuối 2023 
lên 147 tỷ USD vào quý 1 2024, do hoạt động 
trên chuỗi tăng lên nhằm theo đuổi airdrop và 
memecoin. Ethereum tiếp tục tăng tỷ lệ thống 
trị của mình lên 70% với thêm 47 tỷ USD, phần 
lớn được thúc đẩy bởi câu chuyện đặt lại do 
EigenLayer dẫn đầu.

+78,0%
Mức tăng đa chuỗi DeFi TVL 

kể từ ngày 1/1/2024

Từ việc chỉ kiểm soát 1% TVL đa chuỗi vào 
tháng 10 năm ngoái, sự hồi sinh của Solana, 
được khuếch đại nhờ mùa memecoin gần đây, 
đã tăng thị phần TVL lên 5%, vượt qua BNB 
Smart Chain để trở thành mạng DeFi lớn thứ 
ba sau Tron và Ethereum.

Các mạng Lớp 2 mới như Base và Blast cũng 
đang bắt kịp các mạng L2 cũ hơn như 
Optimism và Arbitrum. Blast đã thu hút gần 2,3 
tỷ USD cho chương trình point của mình trước 
khi ra mắt mainnet vào ngày 29/2 , nhưng TVL 
đã giảm xuống còn 1,4 tỷ USD vào cuối quý 1 
2024. TVL trên Base đã tăng 163% từ 441 triệu 
USD lên 1,2 tỷ USD trong quý vừa qua.

Phân tích tổng giá trị bị khóa (TVL) đa chuỗi (Q4 2023 – Q1 2024)

68% 68% 68% 68% 70% 70%

12% 11% 10% 9% 8% 7%

4% 5%
5% 5% 4% 4% 4% 4%

7% 7% 8% 8% 8% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24
Ethereum Tron Solana BSC Arbitrum Avalanche

Polygon Optimism Blast Bitcoin Base Others

$147 
tỷ

https://defillama.com/chains


CoinGecko 2024 Q1 Crypto Industry Report 30

Tổng quan về hệ sinh thái DeFi Q1 2024
Restake là những giao thức chiến thắng lớn nhất trong Quý 1 2024 với TVL tăng 1.068%, do 
thanh khoản stake tiếp tục dẫn đầu so với các phân khúc khác trong DeFi

Derivatives
3,43 tỷ USD

Các giao thức đặt cược thanh khoản vẫn dẫn đầu dù tổng số ETH đặt cược chỉ 
tăng 10,7% trong quý 1 2024, vì hầu hết lợi nhuận TVL đến từ mức tăng 59,8% 
của ETH từ 2.280 USD lên 3.604 USD. 
Khi dự đoán ngày càng tăng về sự ra mắt dự kiến của EigenLayer vào quý 2 năm 
nay, sự tham gia vào lĩnh vực restake tiếp tục tăng lên với giao thức mới, chẳng 
hạn như Renzo, Puffer và Kelp, đang mọc lên. Trong quý 1 2024, TVL của các giao 
thức restake đã tăng 10,7 lần từ 1,1 tỷ USD lên 12,6 tỷ USD vào cuối tháng 3.

TCL của các giao thức Lending và CDP đã chịu tổn thất khi người dùng chọn 
đầu cơ và theo đuổi lợi nhuận tốt hơn thông qua các con đường khác, do thị 
trường tăng giá. Điều này được chứng minh bằng lợi suất, các công cụ phái sinh 
và các giao thức farming đã tăng gấp đôi TVL tương ứng trong quý vừa qua. 
Mặt khác, TVL trên các cầu nối tăng 81,4% do sự chú ý ngày càng tăng đối với hệ 
sinh thái Bitcoin và Solana (xem Slide 43 để biết thêm chi tiết ).

Tổng giá trị bị khóa của từng danh mục DeFi (Q1 2024)

Nguồn: DeFiLlama

Farm 2,46 tỷ 
USD



CoinGecko 2024 Q1 Crypto Industry Report 31

Thanh khoản cầu xuyên chuỗi Q1 2024
Trong khi giá trị của tài sản cầu nối tiếp tục tăng cùng với thị trường, thanh khoản Bitcoin đã 
vượt ra khỏi những cây cầu thông thường để tận dụng hệ sinh thái Bitcoin đang phát triển.

Mặc dù các giao thức chuỗi chéo nắm giữ chủ yếu Bitcoin, chẳng hạn 
như WBTC và JustCryptos, do đó TVL đã tăng do Bitcoin tăng 68,8% 
trong quý 1 2024. Các cầu nối như Merlin's Seal và Threshold tBTC đã 
nhận được dòng tiền đáng kể nhờ các chương trình đặt cược được 
khuyến khích cho Merlin Chain và Build on Bitcoin .

Sự hồi sinh liên tục của hệ sinh thái Solana do mùa memecoin và 
airdrop farm gần đây, đã thu hút thêm 1,6 tỷ USD dòng tiền chảy 
qua cầu Portal, tăng TVL của nó lên 156,1% từ 1,0 tỷ USD lên 2,6 tỷ USD.

Với việc L2 ngày càng phổ biến dẫn đến việc nâng cấp Dencun, sở thích 
của người dùng đối với cầu nối đã thay đổi rõ ràng. Bất chấp sự tích hợp 
của Fraxtal và Blast, việc thiếu thông tin mới về airdrop ZRO (cho đến 
gần đây ) có thể khiến TVL của Stargate giảm 6,2%, trong khi Across (hỗ 
trợ Base) chứng kiến TVL tăng 29,9% từ mức 104 triệu USD trong Quý 4 
2023 lên 135 triệu USD vào Quý 1 2024.

Sygma , một giao thức chuỗi chéo kết nối EVM và các mạng dựa trên 
Substrate, đã chứng kiến TVL tăng 122,5% do sự tăng giá của token 
PHALA được giữ trên cầu, tăng 156% từ 0,12 USD lên 0,30 USD, nhưng 
cuối cùng phải hứng chịu dòng tiền ròng chảy ra.

Top 12 cây cầu có tính thanh khoản cao nhất (tính đến ngày 1/4/2024)

Nguồn: DeFiLlama , L2Beat 
*Merlin's Seal được ra mắt vào ngày 8 tháng 2

Tổng thanh khoản cầu xuyên chuỗi trên 
12 cầu hàng đầu tính đến ngày 1/4/2024

25,2 tỷ USD
(+81,5%)

https://medium.com/@merlinchaincrypto/merlins-seal-the-biggest-fair-launch-of-layer2-5614001b2582
https://twitter.com/TheTNetwork/status/1773461291082125709
https://defillama.com/protocols/Bridge
https://l2beat.com/
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Giao dịch Point và pre-launch markets (thị trường trước khi ra mắt)
Sự ra mắt của giao dịch point và pre-launch markets đã cho phép người chơi được đầu cơ và 
thậm chí giao dịch số tiền phân bổ airdrop của họ ngay trước khi airdrop diễn ra

Quý 1 2024 chứng kiến sự xuất hiện của các chương 
trình tích point bổ sung thêm một lớp trò chơi (và đầu 
cơ) cho hoạt động farm airdrop. Khi các chương trình 
point trở nên phổ biến, các DEX như Whales Market bắt 
đầu cho phép người chơi suy đoán giá trị tương lai của 
các đợt airdrop của họ bằng cách cho phép giao dịch 
point theo cách OTC (xem sơ đồ bên trái) .

Tổng giá trị ký quỹ trên Whales Market đã tăng 5.414 
lần từ mức chỉ 10 nghìn USD vào đầu 2024 lên 54,4 
triệu USD vào cuối Quý 1. Giao thức đã ghi nhận khối 
lượng giao dịch hàng ngày cao nhất tính đến ngày ra 
mắt JUP, với khối lượng giao dịch là 13,4 triệu USD.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của Whales Market (từ ngày 1/1/2024 đến ngày 1/4/2024)

$0M

$5M

$10M

$15M

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24

Solana Ethereum

Nguồn: Dune Analytics (@whalesmarket)

Một cách khác để suy đoán về giá trị airdrop là đoán giá 
của token airdrop. Các DEX vĩnh viễn gần đây như Aevo 
và Hyperliquid cũng đã bắt đầu niêm yết pre-launch 
markets cho các token sắp được airdrop, điều này đã 
thu hút được sự chú ý ngày càng tăng nhờ độ chính xác 
tương đối trong việc dự đoán giá mở cửa của các token 
airdrop.

$54,4M 
Tổng giá trị ký quỹ trên thị 

trường cá voi tính 
đến 1/4/2024

Ra mắt 
JUP

Ra mắt Ra mắt 
ALT

W & 
Kamino 
airdrop 

được công 
bố

Ra mắt 
DYM

Âm lượng

Người bán xác định số point muốn bán và giá 
trước khi đặt cọc bằng tổng giá trị.

1 Người mua gửi tiền làm tài sản thế chấp trên 
Whales Market để mua token được cung cấp.

2

Khi airdrop xảy ra, người bán sẽ nhận được 
token dựa trên số point và gửi chúng vào 
Whales Market

Token được airdrop sẽ được phân phối cho 
người mua. Nếu người bán không gửi token, 
người mua có thể yêu cầu hoàn tài sản thế 
chấp trước đó của họ.

3 4

Cơ chế giao dịch point trên Whales Market
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TOKEN KHÔNG THỂ THAY THẾ (NFT)
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10 chuỗi hàng đầu về khối lượng giao dịch NFT (Q4 2023 – Q1 2024)
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Khối lượng giao dịch NFT quý 1 2024 trên 10 chuỗi hàng đầu

NFT tiếp tục phục hồi trong quý vừa qua, nhờ sự chú ý trở lại đối với Bitcoin và Solana NFT

$3,2 tỷ

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi , @sealaunch , @datawarlock ) & Cryptoslam 
* Bộ lọc giao dịch rửa được áp dụng cho Ethereum, Polygon, Arbitrum 
**Cardano đã bị loại do hành vi giao dịch bất thường

Âm lượng $4,9 tỷ

Mặc dù khối lượng giao dịch trong tháng 1 giảm 
20,7%, khối lượng giao dịch NFT trên top 10 chuỗi 
đã tăng 51,5% từ 3,2 tỷ USD trong Quý 4 2023 
lên 4,9 tỷ USD trong Quý 1 2024.

+51,5 %
Mức tăng khối lượng giao 

dịch từ quý 4 2023

Ethereum khôi phục vị trí là chuỗi NFT lớn nhất 
với hơn 2,2 tỷ USD được giao dịch trong quý 1 
2024, nhưng nó tiếp tục đối mặt với áp lực từ 
Bitcoin và Solana với hệ sinh thái NFT tiếp tục 
nhận được sự quan tâm mạnh mẽ. 
Với việc Bitcoin halving sắp tới và ra mắt tiêu 
chuẩn token Runes mới, tỷ lệ khối lượng giao 
dịch NFT của Bitcoin đã tăng từ 26,8% vào tháng 
1/2024 lên 36,6% vào tháng 3/2024, gần như 
vượt qua Ethereum một lần nữa với khối lượng 
giao dịch 735 triệu USD.

Polygon đã ghi nhận khối lượng giao dịch ấn 
tượng 105 triệu USD trong tháng 1 do ra mắt trò 
chơi Gas Hero NFT. Tuy nhiên, khối lượng giao 
dịch trên mạng kể từ đó đã giảm mạnh 88% 
xuống còn 12,7 triệu USD trong tháng 3 .

https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://dune.com/sealaunch/polygon-nft
https://dune.com/datawarlock/arbitrum-nft
https://www.cryptoslam.io/
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Khối lượng giao dịch trên nền tảng NFT quý 1 2024
Được xúc tác bởi chương trình phần thưởng Kim cương, Magic Eden đã chiếm thị phần từ tất cả 
đối thủ cạnh tranh, giúp vượt qua Blur để trở thành thị trường NFT hàng đầu vào cuối tháng 3

$3,1 tỷ

Blur vẫn là thị trường dẫn đầu tổng thể trong 
quý 1 năm 2024 với hơn 1,5 tỷ USD giá trị 
NFT được giao dịch, thị phần của nó tăng 
nhẹ từ 24,9% lên 27,6% . 

Với việc giới thiệu phần thưởng Kim cương và 
ra mắt thị trường Ethereum được thực thi 
bản quyền với Yuga Labs, Magic Eden hiện đã 
bắt kịp và thậm chí vượt qua Blur vào tháng 
3, tăng khối lượng giao dịch lên 393% từ 153 
triệu đô la vào tháng 12 năm 2023 lên 757 
triệu đô la tháng 3 năm 2024.

Khối lượng giao dịch NFT trên OKX đã giảm 
73,3% từ 684 triệu USD vào cuối năm 2023 
xuống còn 182 triệu USD vào cuối quý 1 
2024, do khối lượng NFT Bitcoin chuyển sang 
các thị trường khác như Magic Eden và 
UniSat. Do đó, tỷ trọng khối lượng hàng tháng 
của OKX cũng giảm từ 37,6% xuống 9,5%.

Tensor đã mất một phần khối lượng Solana 
NFT vào tay Magic Eden, với khối lượng hàng 
tháng của Solana NFT giảm 37,4% trong 
quý vừa qua.

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi , @sealaunch , @datawarlock ) 
* Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon & Arbitrum ; Khối lượng MagicEden bao gồm Ethereum, Solana, Bitcoin và Polygon 
**Khối lượng giao dịch được ghi có vào công cụ tổng hợp (Blur, OpenSeaPro ) nếu giao dịch được tổng hợp 
*** Thị trường ImmutableX bị loại trừ do khó lấy dữ liệu

$4,7 tỷ

MOOAR đã thăng hạng để trở thành thị 
trường NFT hàng đầu trên Polygon, ghi nhận 
khối lượng giao dịch 97 triệu USD vào 
tháng 1 năm 2024 với tư cách là con đường 
chính cho Gas Hero NFT.

10 thị trường NFT hàng đầu (Quý 4 2023 – Quý 1 2024)

Âm lượng

https://twitter.com/MagicEden/status/1749870047034790329
https://twitter.com/MagicEden/status/1762515545356718194
https://twitter.com/MagicEden/status/1762515545356718194
https://dune.com/hildobby/NFTs
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://dune.com/sealaunch/polygon-nft
https://dune.com/datawarlock/arbitrum-nft
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Cho vay NFT quý 1 2024
Mặc dù giá sàn của hầu hết các NFT blue-chip tiếp tục giảm, nhưng khối lượng cho vay N FT đã 
tăng vọt trong tháng 1 lên 50,6% so với tháng 12 do nhu cầu về Pudgy Penguins tăng đột biến

Khối lượng cho vay NFT trên 6 nền tảng phổ biến nhất đã tăng 
43,6% từ 1,48 tỷ USD trong quý 4 2023 lên 2,13 tỷ USD trong 
quý 1 2024, do nhu cầu về Pudgy Penguins tăng đột biến vào 
tháng 1. Giá sàn của Pudgy Penguins tăng 98% kể từ đầu năm 
2024 lên mức cao nhất là 21,3 ETH vào ngày 18/2, phần lớn là 
do khả năng hội đủ điều kiện của những người nắm giữ nhận 
được airdrop từ các dự án như Dymension và LayerZero.

Nguồn: Dune Analytics (@ahkek, @nftfi-team ) 
*Khối lượng cho vay bao gồm các khoản hoàn trả

Khối lượng cho vay của 6 nền tảng cho vay NFT hàng đầu* (Q4 2023 – Q1 2024)

$1,5 tỷ $2,1 tỷÂm lượng

Do đó, các khoản vay có nguồn gốc từ Pudgy Penguins đã tăng 
209% từ 252 triệu USD lên 781 triệu USD trong quý 1 2024 , 
gần như tăng gấp đôi tỷ trọng các khoản vay được tạo ra. Mặt 
khác, tỷ lệ các khoản vay có nguồn gốc từ Bored Apes và 
Mutant Apes đã giảm từ 47,1% xuống 43,6% do giá sàn của 
chúng tiếp tục giảm. Nhìn chung, giá trị của các khoản vay có 
nguồn gốc từ Blend đã tăng 58,5% trong Quý 1 2024.

Khối lượng khởi tạo khoản vay trên Blend (theo bộ 
sưu tập)

29.0%

17.3%
14.6%

13.8%

10.1%

Bored Ape Yacht Club
Azuki
Mutant Ape Yacht Club
Pudgy Penguins
DeGods
Milady
Wrapped Crypt oPunks
Lil Pudgys
Bored Ape Kennel Club
CloneX
Others

https://dune.com/nftfi-team/nftfi
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Bộ sưu tập NFT đáng chú ý trong quý 1 2024
Khi mùa airdrop đến, cộng đồng NFT blue chip đã nhận được một số sự chú ý; trong khi đó 
Ordinals tiếp tục vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng NFT

ERC-404: Mã thông báo không thể thay thế được?

§ Vào đầu tháng 2, tiêu chuẩn token ERC-404 đã được dự án Pandora 
đưa ra nhằm cải thiện tính thanh khoản của NFT bằng cách kết hợp 
NFT và mã thông báo có thể thay thế thành một loại tài sản mới , 
có thể được giao dịch trên cả thị trường NFT và trên AMM DEX, chẳng 
hạn như Uniswap.

§ Khi giá sàn của Pandora NFT tăng từ 2,14 ETH (~4.900 USD) lên 12 
ETH (~28.800 USD ), sự chú ý xung quanh tiêu chuẩn token thử 
nghiệm bắt đầu lan rộng, khởi động một làn sóng các dự án phái sinh 
được tạo bằng ERC-404 như DeFrogs và Monarch.

§ Mặc dù xu hướng ERC-404 hầu như đã lụi tàn nhưng thành công ngắn 
ngủi của chúng đã dẫn đến việc ra mắt các tiêu chuẩn token mới cải 
tiến dựa trên công nghệ ban đầu, chẳng hạn như DN404, ERCx và 
ERC404A.

Bitcoin PFP tạm thời chiếm ngôi

§ Một năm sau khi ra mắt giao thức Ordinals vào đầu năm 2023, hệ 
sinh thái Bitcoin NFT đã tiếp tục phát triển mạnh, với một số dự án tự 
khẳng định mình là 'blue-chip' của Bitcoin NFT.

§ Các dự án Bitcoin PFP, chẳng hạn như Bitcoin Puppets và 
NodeMonkes, đã có bước tiến ấn tượng trong suốt quý vừa qua. Giá 
sàn của NodeMonkes đã tăng từ 0,24BTC (~ 10.500 USD) vào tháng 
1/2024 lên mức cao nhất là 0,89BTC (~ 56.000 USD) vào tháng 3/2024, 
tạm thời lật ngược mức vốn hóa thị trường của Pudgy Penguins 
và BAYC trước khi giảm xuống 0,52 BTC.

§ Holders của những bộ sưu tập này cũng đã đủ điều kiện nhận 
airdrop từ các dự án Bitcoin khác. Người nắm giữ Bitcoin Puppets 
đã nhận được airdrop Rune Pups, trị giá ~ 700 đô la BTC khi ra mắt.

Bộ sưu tập và thị trường mới dành cho Yuga Labs, nhưng với chi phí 
nào?

§ Yuga Labs đã có một quý bận rộn, bắt đầu bằng việc mua lại Proof và 
tất cả tài sản của nó, bao gồm cả Moonbirds, vào giữa tháng 2. Giá sàn 
của Moonbirds tạm thời tăng lên mức cao nhất là 2,15 ETH (~6.000 
USD) nhưng đã giảm xuống 0,78 ETH (~2.800) vào cuối quý 1 2024.

§ Gần đây hơn, Yuga Labs' đã ra mắt thị trường thực thi tiền bản quyền 
với sự cộng tác của Magic Eden và lên kế hoạch xóa các bộ sưu tập của 
họ khỏi các thị trường không thực thi tiền bản quyền . Tuy nhiên, động 
thái này không bao gồm các bộ sưu tập BAYC và MAYC nổi tiếng của 
họ, đây cũng là những bộ sưu tập kiếm tiền lớn nhất của họ.

§ Bất chấp những nỗ lực trên, giá sàn của Bored Apes đã giảm 53,8% từ 
26,5 ETH xuống 12,2 ETH trong quý vừa qua.

Airdrop dành cho Pudgy Penguins, Mad Lads và Miladies

§ Những người nắm giữ NFT đã nhận được rất nhiều sự an ủi trong quý 
vừa qua các dự án phân phát token của họ cho các cộng đồng NFT 
cụ thể.

§ Đặc biệt, những người nắm giữ Pudgy Penguins đã nhận được nhiều 
đợt airdrop token trong suốt Quý 1 2024. Một số trong đó khá đáng 
kể, chẳng hạn như DYM, NIM, BSKT. Gần đây hơn, chủ sở hữu cũng 
được Omni Network đưa vào snapshoot.

§ Cùng với Pudgy Penguins, Miladies và các NFT Remilio liên kết của họ, 
cũng như các NFT Mad Lads trên Solana cũng đã nhận được airdrop từ 
các dự án nổi bật như Ethena và Wormhole. Trên thực tế, Ethena đã 
điều chỉnh airdrop của họ để phù hợp với những người nắm giữ 
Miladies sau khi token được phân phối.

https://twitter.com/yugalabs/status/1762178404030218655
https://twitter.com/yugalabs/status/1762178404030218655
https://twitter.com/ethena_labs/status/1774825212435120455
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Theo dõi giá sàn NFT chưa bao giờ dễ dàng hơn thế
Theo dõi hơn 3980 bộ sưu tập từ hơn 20 thị trường và 11 chuỗi,

Bao gồm

THỬ NGAY

Cũng có sẵn thông qua API của chúng tôi.

Cảnh báo biến động danh sách theo dõi sẽ 
thông báo chính xác cho bạn khi NFT trong 

danh sách theo dõi của bạn đạt biến động giá 
đáng kể.

https://www.coingecko.com/en/nft
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Khối lượng của top 10 sàn giao dịch tập trung giao ngay (CEX) trong quý 1 2024
Khối lượng giao dịch CEX giao ngay đạt 4,3 nghìn tỷ USD trong quý 1 2024, mức cao nhất kể từ 
quý 4 2021; Binance lấy lại thị phần sau năm 2023 đầy khó khăn

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

Nguồn: CoinGecko

Top 10 CEX ghi nhận khối lượng giao dịch 
giao ngay là 4,29 nghìn tỷ USD trong quý 1 
2024. Khối lượng như vậy được nhìn thấy lần 
cuối vào quý 4 2021, trùng với ATH BTC trước 
đó. Thể hiện mức tăng 95,3% theo quý.

+95,3%
Mức tăng của khối lượng giao 

dịch giao ngay trong top 10 
CEX của quý 1 2024

Binance vẫn là sàn CEX thống trị và đang dần 
lấy lại vị thế sau khi đánh mất chúng trong 
suốt năm 2023. Số lượng niêm yết mới và 
ra mắt dự án trên Binance đã tăng đáng 
chú ý.

Trong khi đó, MEXC, một sàn giao dịch nổi 
tiếng với việc giao dịch các đồng tiền có vốn 
hóa nhỏ, đã chứng kiến thị phần bị thu hẹp 
khi các nhà giao dịch tập trung vào BTC.
Tất cả 10 CEX giao ngay hàng đầu đều tăng 
trưởng trong quý 1 2024, trong đó Binance 
tăng trưởng mạnh nhất ở mức 122,3% (1,4 
nghìn tỷ USD) . Tiếp theo là Bitget với 112,4% 
($ 85,1 tỷ) và Bybit với 111,8% ($ 194,4 tỷ) .

Phân tích khối lượng giao dịch của top 10 CEX( Q4 2023 – Q1 2024)
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Khối lượng của top 10 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) giao ngay trong quý 1 2024
Khối lượng giao dịch của 10 DEX giao ngay hàng đầu đã tăng +78,4% trong quý 1 2024, Solana 
DEX dẫn đầu về mức phí

Nguồn: CoinGecko

Top 10 DEX đã ghi nhận tổng khối lượng 
giao dịch giao ngay là 357,6 tỷ USD trong 
quý 1 2024, đại diện cho mức tăng 78,4% 
theo quý. Đáng chú ý, khối lượng 190 tỷ USD 
được ghi nhận trong tháng 3 là mức cao nhất 
kể từ tháng 11/2021, ở mức cao nhất của chu 
kỳ trước.

+78,4%
Mức tăng tổng khối lượng 

giao dịch của top 10 DEX giao 
ngay trong quý 1 2024

Solana DEX tiếp tục tăng mạnh trong Quý 1, 
trong đó Raydium là mã tăng giá lớn nhất, 
tăng 352,6% (17,1 tỷ USD) , đạt 9% thị phần 
trong tháng 3.
Cổ phiếu tăng giá lớn thứ hai là Orca, một 
DEX khác của Solana. Khối lượng tăng 
202,9% ($ 27,1 tỷ) hàng quý, kết thúc tháng 
3 với 12% thị phần.

Sự thống trị của Uniswap đã giảm dần kể từ 
quý 4 2023, giảm xuống 45% vào tháng 3. Phí 
gas cao hơn trên Ethereum và memecoin
szns ở những nơi khác đã thúc đẩy các nhà 
giao dịch đến các chuỗi khác.

Phân tích khối lượng giao dịch top 10 DEX (Q4 2023 – Q1 2024 )

$87 B $81 B $190 B$41 B $70 B $90 B
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Tổng khối lượng giao dịch ($ Tỷ)
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Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay quý 1 năm 2024 theo chuỗi
Tỷ trọng khối lượng giao dịch DEX của Ethereum đã giảm xuống dưới 40%, do các chuỗi khác thu 
hút được nhiều sự chú ý hơn nhờ các ưu đãi, memecoin và phí gas rẻ hơn

Nguồn: CoinGecko

Thị 
phần

Tổng khối lượng phát xạ T ( $ Tỷ)

Phân tích khối lượng giao dịch DEX giao ngay theo chuỗi ( Q4 2023 – Q1 2024)

Solana bước vào khoảng trống , tận dụng 
việc tăng gấp đôi giá SOL, cũng như sự xuất 
hiện của memecoin szn vào tháng 3.
Memecoin cũng đã đẩy khối lượng giao 
dịch trên Base cao hơn đáng kể trong tháng 
3, khi các nhà thoái hóa chuyển sang Chuỗi 
L2 để vui hơn.

Tỷ trọng khối lượng giao dịch DEX của 
Ethereum tiếp tục xu hướng giảm kể từ 
năm 2023 và tính đến quý 1 năm 2024 hiện ở 
mức dưới 40%, một ATL mới trong khi vẫn 
giữ vững vị trí dẫn đầu.
Bất chấp sự sụt giảm thị phần, nó vẫn ghi 
nhận giao dịch trị giá 70 tỷ USD trong 
tháng 3 , cao hơn gấp đôi so với tháng trước 
và được dự đoán sẽ khiến phí gas tăng vọt.

87 tỷ USD 81 tỷ USD $ 190 tỷ$41 tỷ 70 tỷ 90 tỷ USD
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Hoạt động giao dịch DEX phát triển mạnh mẽ 
trên Arbitrum vào đầu năm, phần lớn là do 
chương trình khuyến khích STIP nhằm 
tăng cường hoạt động trên mạng. Điều này 
dẫn đến hoạt động tăng cao trên tất cả các 
DEX chính của nó – Uniswap, PancakeSwap , 
Trader Joe và Camelot.
Thật không may, hoạt động giảm dần gần 
như ngay lập tức sau khi các ưu đãi kết 
thúc , dẫn đến một tháng Ba trầm lắng hơn 
nhiều.
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn giao dịch tập trung không kỳ hạn
Sau quý 4 2023 mạnh mẽ, khối lượng Top 10 CEX không kỳ hạn trong quý 1 2024 đạt cao nhất từ 
trước đến nay, chỉ riêng tháng 3 đã mang về 6,7 nghìn tỷ USD, lập kỷ lục hàng tháng

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

$3,4T $3,3T $6,7T$2,0T $2,8T $3,4T
Thị 
phần

Khối lượng giao dịch trên top 10 CEX không kỳ hạn (Q4 2023 – Q1 2024 )

Tổng cộng gần 13,5 nghìn tỷ USD được giao 
dịch trên top 10 CEX không kỳ hạn trong quý 
1 2024, một bước nhảy vọt đáng kể so với 
8,1 nghìn tỷ USD trong quý 4 2023.

+ 65,3%
Mức tăng khối lượng giao 

dịch không kỳ hạn trên top 10 
CEX trong quý 1 2024

Tháng 3 bội thu là kết quả của sự gia tăng 
mạnh mẽ về khối lượng giao dịch trên tất 
cả top 10 CEX không kỳ hạn . Đặc biệt là 
Binance, OKX và Bitget tăng hơn gấp đôi 
khối lượng so với tháng 2.
Sự gia tăng về khối lượng có thể được thúc 
đẩy bởi sự hưng phấn của thị trường tăng 
giá. Nhưng cũng có những đợt thanh lý đáng 
kể.

Thị phần tương đối giữa top 10 CEX không kỳ 
hạn phần lớn vẫn giữ nguyên trong suốt 
Quý 1, với Binance là CEX không kỳ hạn lớn 
nhất với ~43% khối lượng.
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Lãi suất mở của top 10 sàn giao dịch tập trung không kỳ hạn
Với tâm lý thị trường tăng giá đạt đến mức độ tham lam cực độ, OI trên top 10 CEX không kỳ 
hạn cũng vượt 60 tỷ USD vào giữa tháng 3 để đạt ATH mới

Nguồn: CoinGecko

Lãi suất 
mở

Lãi suất mở của top 10 CEX không kỳ hạn (Q4 2023 – Q1 2024 )

Lãi suất mở đối với top 10 CEX vĩnh viễn
gần như tăng gấp đôi so với mức 33,3 tỷ 
USD vào ngày 1 tháng 1 để kết thúc Quý 1 
năm 2024 ở mức 63,3 tỷ USD.

+89,9%
Mức tăng lãi suất mở của top 

10 sàn tập trung không kỳ hạn 
từ 1/1/2024 đến 31/3/2024

Bitget đã vượt qua OKX về OI trong quý 
này, nâng họ lên vị trí thứ ba, chỉ sau Bybit và 
Binance. Mặc dù vậy, OKX vẫn đang ghi nhận 
khối lượng lớn hơn, với tỷ trọng khối lượng là 
16% so với Bitget chỉ với 12%.

Binance vẫn giữ được vị trí hàng đầu trong số 
top 10 CEX không kỳ hạn với tỷ lệ OI ổn định 
ở mức ~33%. Bybit cũng vẫn ở vị trí thứ hai 
với ~20% thị phần OI, mặc dù thị phần OI đã 
giảm nhẹ trong quý.

Binance tiếp tục vượt trội so với thị phần OI 
của mình, với 43% thị phần khối lượng.
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Khối lượng giao dịch của top 10 giao thức phi tập trung không kỳ hạn quý 1 2024
Tương tự như CEX không kỳ hạn, quý 1 2024 là quý cao nhất từ trước đến nay đối với khối 
lượng của top 10 DEX không kỳ hạn, với khối lượng trong tháng 3 cũng đạt ATH

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @ gmx-io , @shogun , @hmxintern )

Tổng khối lượng giao dịch ($ Tỷ)

$79B $101B $199B$47B $75B $86B
Thị 
phần

Khối lượng của top 10 giao thức phi tập trung không kỳ hạn (Q4 2023 – Q1 2024 )

Như CEX không kỳ hạn, khối lượng DEX 
không kỳ hạn chứng kiến mức tăng lớn từ 
$207,7 tỷ trong quý 4 2023 lên $379,8 tỷ 
trong quý 1 2024, nhờ bước nhảy vọt vào 
tháng 3.

+86,4%
Mức tăng của khối lượng giao 

dịch trên top 10 DEX không 
kỳ hạn trong quý 1 2024

Hyperliquid tiếp tục tăng trưởng nhanh 
chóng, nhờ chương trình tích điểm và triển 
khai thị trường trước khi ra mắt.

Tác động của các ưu đãi và airdrop cũng 
thể hiện rõ qua Aevo và Vertex – Khối lượng 
Aevo tăng vọt khi đợt airdropcủa nó đến gần 
vào tháng 3, trong khi khối lượng Vertex 
giảm sau đợt airdrop vào cuối tháng 11/2023 
và kết thúc ưu đãi giao dịch ARB cuối tháng 
1/2024.

Dù mất thị phần, dYdX vẫn giữ được khối 
lượng trung bình hàng tháng ~30 tỷ USD, 
nhưng hiện đang phải đối mặt với sự cạnh 
tranh khốc liệt hơn khi lĩnh vực mở rộng này.
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Lãi suất mở của top 10 DEX không kỳ hạn trong Q1 2024
OI trên DEX không kỳ hạn cũng tăng vọt cùng với CEX không kỳ hạn, đạt ATH tại 2,3 tỷ USD khi 
các giao thức mới xuất hiện để thách thức vị trí đương nhiệm 

Lãi suất 
mở

Hyperliquid: 27%
Aevo: 26 %
dYdX : 18% 
GMX: 12%

Kwenta : 8%

ApeX Pro: 4%
Vertex: 2%
HMX: 1% 

RabbitX: 1 % 
Aark: 0,2%

Top 10 DEX không kỳ hạn đã chứng kiến sự 
gia tăng mạnh mẽ về OI tổng thể kể từ 
tháng 2, chủ yếu được thúc đẩy bởi 
Hyperliquid và Aevo cũng như các chiến dịch 
phần thưởng tương ứng của chúng.

Vào cuối tháng 3, OI trên dYdX đã ngang 
bằng và bị vượt qua bởi cả Hyperliquid và 
Aevo, phản ánh mức tăng vượt bậc tương 
ứng của chúng kể từ tháng 11/2023.

Đánh dấu lần đầu tiên OG perps DEX bị soán 
ngôi so với các đối thủ cạnh tranh, mặc dù 
nó vẫn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng.

+105,7%
Mức tăng của OI trên top 10 DEX 
không kỳ hạn từm1/1/2024 đến 

31/3/2024

Điều thú vị là Aevo và GMX có thị phần khối 
lượng ít hơn đáng kể so với thị phần OI của 
họ. Đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy các hành 
vi khác nhau của người dùng trên các giao 
thức khác nhau, vì các nhà giao dịch có thể 
mở các vị thế rất ngắn hạn chỉ để kiếm 
airdrop.

Lãi suất mở của top 10 DEX không kỳ hạn (Q4 2023 – Q1 2024)

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @ gmx-io , @shogun , @hmxintern )

https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/1272287
https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
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THEO DÕI CHÚNG TÔI
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CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC :)
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